NỘI DUNG ÔN TẬP THI LẠI HKII ( 16-17)
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Phần LÝ THUYẾT

1. Vai trò và đặc điểm ngành Công nghiệp

a. Vai trò

· Là ngành sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn cho xã hội- giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

· Cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở VC-KT cho các ngành kinh tế, tạo ra sản phẩm tiêu dùng có giá trị, nâng cao trình độ văn minh xã hội.

· Có tác dụng thúc đẩy sự phát triển các ngành Nông nghiệp, GTVT, thương mại, dịch vụ và củng cố an ninh quốc phòng.

· Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các nguồn TNTN, làm thay đổi phân công lao động và mức độ chênh lệch giữa các vùng lãnh thổ.

· Sản xuất ra nhiều sản phẩm mới, tạo khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, tạo nhiều việc làm mới, tăng thụ nhập.

b. Đặc điểm

· Sản xuất Công nghiệp gồm 2 giai đoạn: cả 2 giai đoạn đều sử dụng máy móc

+ Giai đoạn 1: tác động vào đối tượng lao động tạo ra nguyên liệu

+ Giai đoạn 2: chế biến nguyên liệu thành tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng

· Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ
· Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công  tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng

2. Vai trò, sản lượng và sự phân bố các ngành công nghiệp:

a. Công nghiệp khai thác than:

· Cung cấp nhiên liệu cho nhà  máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim ( than được cốc hóa)

· Cung cấp nguyên liệu quý cho công nghiệp hóa học, dược phẩm

· Sả lượng khai thác khoảng 5 tỉ tấn/năm

· Phân bố ở các nước có trữ lượng than lớn.

· Công nghiệp khai thác dầu

· Là nguồn nhiên liệu quan trọng, là “ vàng đen” của nhiều quốc gia.

· Từ dầu mỏ, sản xuất ra nhiều loại hóa phẩm, dược phẩm

· Sản lượng khai thác khoảng 3,8 tỉ tấn/năm

· Phân bố ở các nước đang phát triển

b. Công nghiệp điện lực:

· Là cơ sở phát triển nền công nghiệp hiện đại, để đẩ mạnh tiến bộ KH-KT và đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người.

· Sản lượng khoảng 15.000 tỉ kWh

· Phân bố chủ yếu ở các nước phát triển

3. Các hình thức Tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

a. Khu công nghiệp tập trung

· Là khu vực có ranh giới rõ ràng ( vài trăm ha), có vị trí thuận lợi ( gần cảng biển, quốc lộ lớn, gần sân bay

· Tập trung tương đối nhiều các xí nghiệp với khả năng hợp tác sản xuất cao

· Sản xuất các sản phẩm vừa để tiêu dùng trong nước vừa xuất khẩu

· Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp

b. Trung tâm công nghiệp

· Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lý thuận lợi

· Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kỹ thuật, công nghệ

· Có các xí nghiệp nòng cốt ( hay hạt nhân)

· Có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ
Phần KỸ NĂNG:  

XEM LẠI CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ CỘT ( CỘT ĐƠN, CỘT ĐÔI) QUA CÁC CÂU HỎI CUỐI BÀI.
